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1
Nguyễn Thị 

Vinh Diệu
1979 1 ĐH Địa lí

Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
933190090

nguyenthivinhdieu@quo

chocquynhon.edu.vn

2
Nguyễn Thị 

Huệ
1983 1 ĐH Địa lí

Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
977150437

nguyenthihue@quochoc

quynhon.edu.vn

3 Bùi Tấn Phát 1978 0 ĐH Địa lí
THPT chuyên 

Lê Quý Đôn

Quy 

Nhơn
935524188

buitanphatlqd@gmail.co

m

4
Lục Triệu 

Diệu Hương
1987 1 Nùng Thạc sĩ Địa lí

THPT chuyên 

Lê Quý Đôn

Quy 

Nhơn
905949588

dieuhuonglqd@gmail.co

m

5 Trần Thị Thảo 1990 1 ĐH Địa lí
THPT chuyên 

Lê Quý Đôn

Quy 

Nhơn
973615510

tranthaodhqn@gmail.co

m

6
Trần Thị Kim 

Nữ
1978 1 ĐH Địa lí

THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0398 443 

700

trankimnu78@gmail.co

m

7
Trịnh Hồng 

Minh
1982 1 ĐH Địa lí

THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0905 001 

269

hongminhtrinh@yahoo.c

om.vn

8
Hoàng Thanh 

Trà
1981 0 ĐH Địa lí

THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0988 617 

047
trahoangtv@gmail.com

9
Bùi Thị Như 

Quỳnh
1983 1 ĐH Địa lí

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
977209750

buithinhuqunhsbpc@gm

ail.com

10 Trần Thị Mùi 1979 1 ĐH Địa lí
THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
983163304 ttmuipc2@gmail.com

11
Bùi Việt 

Cường
1979 0 ĐH Địa lí

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
987364080

vietcuongdiali@gmail.c

om

12
Nguyễn Thị 

Bích Hạnh
1977 1 ĐH Địa lí

PTDTNT 

THPT Bình 

Định

Quy 

Nhơn
777133936

bichhanhdia@gmail.co

m

13
Nguyễn Thị 

Lệ
13/11/1968 1 ĐH Địa lí

THPT Nguyễn 

Thái Học

Quy 

Nhơn
389522237 lenth1968@gmail.com

14
Nguyễn Tú 

Ngân
07/11/1982 1 Thạc sĩ Địa lí

THPT Nguyễn 

Thái Học

Quy 

Nhơn
399862724

tungannth1982@gmail.c

om

15 Võ Thị Hồng 16/06/1987 1 ĐH Địa lí
THPT Nguyễn 

Thái Học

Quy 

Nhơn
973592120

vothihong.87@gmail.co

m

16
Phạm Thị 

Hồng Nhung
1987 1 ĐH Địa lí

THPT Trần 

Cao Vân

Quy 

Nhơn
983699088

hongnhung.tcv@gmail.c

om

17
Nguyễn Thị 

Ái Vân
20/02/1988 1 Kinh Đại học Địa lý

THPT Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
914172498 aivan8824@gmail.com

18
Phạm 

Thanh Thủy
######## 1 ĐH Địa lí

TH,THCS, 

THPT Ischool 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn

09881014

54

thuypt.quynhon@ischoo

l.edu.vn

19
Trương Công 

Thành
08/02/1979 0 Thạc sĩ Địa lí

THPT Số 1 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
917445099

congthanh.tp1@gmail.c

om

20
Võ Thanh 

Tâm
29/10/80 0 ĐH Địa lí

THPT Số 1 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
397289316 tam.tp1@gmail.com

21
Nguyễn Thị 

Hằng Ni
07/01/1990 1 ĐH Địa lí

THPT Số 1 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
989455146 hangnitp1@gmail.com

22
Phan Công 

Lập
14/08/1991 0

ĐH sư 

phạm
Địa lí

THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
976808707 pclsgu@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Lê Văn Dũng - Trƣờng THPT Trần Cao Vân

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÝ CẤP HỌC THPT

QUY NHƠN - TUY PHƢỚC - AN NHƠN - PHÙ CÁT- LỚP 1



23
Trần Thị 

Ngọc
11/10/1984 1

ĐH sư 

phạm
Địa lí

THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
905506112 tngoc9924@gmail.com

24
Đặng Thị 

Xuân Thảo
30/07/1984 1

ĐH sư 

phạm
Địa lí

THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
975065221

Xuanthao307@gmail.co

m

25
Trương Vũ 

Hiển
15/05/1986 0 ĐH Địa lí

THPT số 3 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
905842248

truongvuhien76@gmail.

com

26 Lê Thị Hảo 18/09/1991 1 ĐH Địa lí
THPT số 3 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
969529290 haogc1809@gmail.com

27 Lê Minh Hòa 15/05/1979 0 ĐH Địa lí
THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
914308686

leminhhoahv@gmail.co

m

28 Trịnh Thị Dân 01/01/1981 1 Thạc sĩ Địa lí
THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
914587395

dandianguyendieu@gma

il.com

29
Trần Văn 

Chiến
1985 0 Thạc sĩ Địa lí

THPT Xuân 

Diệu

Tuy 

Phước
906462862

Chientran.Xd@gmail.co

m

30
Huỳnh Thị 

Mẫn
1987 1 ĐH Địa lí

THPT Xuân 

Diệu

Tuy 

Phước
976400685

huynhman289@gmail.c

om

31
Nguyễn Thị 

Nguyệt Ánh
1988 1 ĐH Địa lí

THPT Số 1 An 

Nhơn
An Nhơn 934003845

nguyennguyetanh1988

@gmail

32
Nguyễn Thị 

Thúy
1993 1 ĐH Địa lí

THPT Số 1 An 

Nhơn
An Nhơn 342808807

nguyenthuyspdiak34@g

mail.com 

33
Phạm Thị 

Phương
01/06/1905 1 ĐH Địa lí

THPT Số 2 An 

Nhơn
An Nhơn 985248222

phuongan229011979@g

mail.com

34 Lê Thị Huyền 12/06/1905 1 ĐH Địa lí
THPT Số 2 An 

Nhơn
An Nhơn 374606167

lehuyenspd32@gmail.co

m

35
Chu Thị 

Huyền Trang
12/06/1905 1 ĐH Địa lí

THPT Số 2 An 

Nhơn
An Nhơn 396943287

chuthihuyentrang90@g

mail.com

36
Nguyễn Thị 

Nương
04/10/1989 1 ĐHSP Địa lí

THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn 704763263

mainuong104@gmail.co

m

37
Phạm Ngọc 

Vinh
25/10/1988 0 ĐHSP Địa lí

THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn 973600525

phamngocvinhhb@gmai

l.com

38
Nguyễn Thị 

Bông
10/06/1905 1 ĐH Địa lí

THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn 968120900

banglangtim172@gmail.

com

39 Lê Quốc Gia 20/03/1978 0 Thạc sĩ Địa lí
THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn 935422324 legiandc18@gmail.com

40
Trần Văn 

Quân
19/05/1984 0 ĐHSP Địa lí

THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn 973250118

trankiet0584@yahoo.co

m.vn

41
Trương Thị 

Hồng Nga
01/06/1905 1 ĐH Địa lí

THPT Hòa 

Bình
An Nhơn 705623523 hongnga@gmail.com

42 Lê Thị Bích 10/05/1982 1
ĐHSP 

Địa lí
Địa lí

THPT Số 1 

Phù Cát
Phù Cát 942261158 lethibichdia@gmail.com

43
Huỳnh Thị 

Hồng Lanh
06/10/1985 1

ĐHSP 

Địa lí
Địa lí

THPT Số 1 

Phù Cát
Phù Cát 919383294 lanhdiapc1@gmail.com

44 Đinh Văn Hào 30/01/1978 0 ĐH Địa Địa lí
THPT Số 2 

Phù Cát
Phù Cát 948136320

dinhvanhao003@gmail.

com

45
Nguyễn Tiến 

Thắng
26/05/1988 0 ĐH Địa Địa lí

THPT Số 2 

Phù Cát
Phù Cát 833777558

tienthang.pc2@gmail.co

m

46
Nguyễn Thị 

Phương Biển
19/07/1989 1 Thạc sĩ Địa lí

THPT số 3 Phù 

Cát
Phù Cát X 383357975

phuongbiendhqn@gmail

.com

47
Trịnh Trọng 

Luận
06/05/1980 0 ĐH Địa lí

THPT số 3 Phù 

Cát
Phù Cát X 977110141

minhluanpc3@gmail.co

m

48
Phạm Thị 

Tâm
01/11/1987 1 ĐH Địa lí

THPT số 3 Phù 

Cát
Phù Cát X 395197895

Phamtampc3@gmail.co

m

49
Nguyễn Tiến 

Dũng
1982 0 ĐH Địa lí

THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát 986131227 dungnhq@gmail.com

50 Cù Thị Linh 1991 1 ĐH Địa lí
THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát 372152869 linhcu71@gmail.com,



51
Nguyễn Thị 

Dung
04/05/1985 1 ĐH Địa lí THPT Ngô Mây Phù Cát 827324778

nguyenthidunggiaovien

@gmail.com

52
Trần Thị 

Bình Phương
17/05/1986 1 ĐH Địa lí THPT Ngô Mây Phù Cát 987027527

binhphuong.dl@gmail.c

om

53
Nguyễn Thị 

Hoạt
1981 1

ĐHSP 

Địa lí
Địa lí

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 945946097

nguyen.hoathd@gmail.c

om

54
Nguyễn Thị 

Tùng
1989 1

ĐHSP 

Địa lí
Địa lí

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 334593206

thanhtungnhd@gmail.co

m

55
Trần Thị 

Thanh Yên
1992 1

ĐHSP 

Địa lí
Địa lí

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 375090642 yendia92@gmail.com

56
Dương Trọng 

Toàn
1992 0 ĐH Địa lí

THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát 366755415

duongtrongtoan.spd@g

mail.com

57
Tống Thị 

Nhung
1980 1 ĐH Địa lí

THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát 978665847

tongnhungpc@gmail.co

m

Danh sách này gồm có 57 Giáo viên./.
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1
Bùi Trọng 

Phúc
1978 0 ĐH Địa lí

THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 377174445

trongphucpm1@gmail.c

om

2
Nguyễn Văn 

Phước
1979 0 ĐH Địa lí

THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 394011159

nguyenvanphuocpm1@g

mail.com

3 Thái Thị Lý 1985 1 ĐH Địa lí
THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 975573141 thailypm1@gmail.com

4
Nguyễn Thị 

Thu
19/05/1986 1 ĐH Địa lí

THPT số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 969394057

nguyenthithu19586@gm

ail.com

5
Nguyễn Văn 

Học
30/05/1905 0

ĐHSP 

Địa lí
Địa lí

THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

0359 952 

955
tienquoc2@gmail.com

6
Huỳnh Ngọc 

Điện
01/06/1905 0 Ths Địa Địa lí

THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

0977 067 

617
dienntt@gmail.com

7
Đinh Thị 

Hằng
14/06/1905 1

ĐHSP 

Địa lí
Địa lí

THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

0818 487 

570

hangspdia2013@gmail.c

om

8 Trần Thị Hoa 1982 1 ĐH Địa lí
THPT An 

Lương
Phù Mỹ 972755602

hoadia.anluong@gmail.

com

9
Đặng Văn 

Niệm
1977 0 ĐH Địa lí

THPT An 

Lương
Phù Mỹ 989075447

vanniem2303@gmail.co

m

10
Nguyễn Lê 

Trực
1977 0 ĐH Địa lí

THPT An 

Lương
Phù Mỹ 383080708 letruc77@gmail.com

11
Dương Thị 

Hoa
05/05/1983 1 ĐH Địa lí

THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nữ 983973171 hoadiabd@gmail.com

12
Thân Thị 

Thắm
13/02/1987 1 ĐH Địa lí

THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nữ 972055839 thanthambd@gmail.com

13
Nguyễn Công 

Triều
1992 0 Thạc sĩ Địa lí THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 374035911

nguyencongtrieuspd@g

mail.com

14
Nguyễn Đức 

Dung
12/10/1977 1 ĐH Địa lí

THPT chuyên 

Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
935449393

dungdiacva2017@gmail

.com

15
Nguyễn Thị 

Hương
01/01/1967 1 ĐHSP Địa lí

THPT Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Nhơn
935325277

huongnguyentbh68@gm

ail.com

16
Nguyễn Thị 

Phương Nam
20/10/1981 1 ĐHSP Địa lí

THPT Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Nhơn
964367956

nguyenthiphuongnam21

@gmail.com

17
Nguyễn Thị 

Vân
15/01/1986 1 ĐHSP Địa lí

THPT Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Nhơn
383250398 van87tbh@gmail.com

18
Cao Thanh 

Tuấn
1981 0 ĐHSP Địa lí

THPT Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
933491198

thanhtuan0707@gmail.c

om

19
Trương Thị 

Hồng Yến
1980 1 ĐHSP Địa lí

THPT Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
918265009 hongyentq@gmail.com

20
Lữ Thị Diễm 

Thuý
30/11/1992 1 ĐH Địa lí

 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
352392542

luthidiemthuy.spdia33@

gmail.com

21
Ngô Thị 

Nghĩa
10/10/1984 1 ĐH Địa lí

 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
982990689

nghiaphanboichau@gma

il.com

22
Nguyễn Tự 

Hiệu
06/06/1982 0 ĐH Địa lí

 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
989987145

tuhieu0606@yahoo.com

.vn

23
Đặng Ngọc 

Thùy Trâm
02/09/1987 1 ĐH Địa lí

THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
979217845 thuytrambd@gmail.com

PHÙ MỸ, HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, TÂY SƠN, VÂN CANH, VĨNH THẠNH, AN LÃO

GVCC hỗ trợ: Long Quang Vinh - Trƣờng THPT Tây Sơn

- Điện thoại: 0987029225 - Email: vinhdiak29@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÝ CẤP HỌC THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021



24
Trần Đình 

Toàn
20/03/1977 0 ĐH Địa lí

THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
385331508

toantran2009@gmail.co

m

25
Trương Thị 

Hiền
04/10/1987 1 ĐH Địa lí

THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
985253048 hien87ht@gmail.com

26
Vũ Thế 

Cường
30/06/1981 0 ĐH Địa lí

THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
919419258

vuthecuong306@gmail.

com

27
Nguyễn 

Thanh Lâm
18/10/1981 0 ĐH Địa lí

THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
905993501

nguyenthanhlam181081

@gmail.com

28
Trương Thị 

Kim Quynh
20/03/1982 1 ĐH Địa lí

THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
932567248 kimquynhltt@gmail.com

29 Phan Thị Bé 20/05/1905 1 ĐH Địa Địa lí
THPT Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
979565017

Phanthibe09@gmail.co

m

30 Thân Thị Tình 09/06/1905 1 ĐH Địa Địa lí
THPT Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
985206764

binhlegiang2512@gmail

.com

31
Nguyễn Thị 

Nguyệt Anh
28/02/1984 1 ĐH Địa lí

THPT

Hoài Ân
Hoài Ân 974400577

nguyetanh84.thpthoaian

@gmail.com

32
Nguyễn Hữu 

Lợi
1978 0 ĐH Địa lí THPT Võ Giữ Hoài Ân 982870604 loivogiu@gmail.com

33
Lê Nhật 

Quang
1980 0 ĐH Địa lí THPT Võ Giữ Hoài Ân 987360618 quangvg@yahoo.com.vn

34
Nguyễn Văn 

Vương
1977 0 Thạc sĩ Địa lí

THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân 0976527827

vuongtqd1977@gmail.c

om

35 Đinh Duy Cư 1977 0 Hrê ĐH Địa lí
THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân 0972844213 cutqd1977@gmail.com

36 Bùi Lục Bằng 1983 0 Hrê ĐH Địa lí
THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân 0973799556 bangtqd@mail.com

37
Võ Ngọc 

Hùng
04/01/1979 0 Thạc sĩ Địa lí

THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 906456154 hungts154@gmail.com

38
Trần Thị Trà 

My
16/05/1975 1 ĐH Địa lí

THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 988806807 tramy.qtts@gmail.com

39
Đặng Thanh 

Tâm
03/08/1983 0 ĐH Địa lí

THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 973696226

thanhtamtayson@gmail.

com

40 Lê Thị Nữ 1992 1 ĐH Địa lí
THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn 349563650

lenudongquy@gmail.co

m

41
Phạm Phú 

Quốc
1990 0 ĐH Địa lí

THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn 979456296

phuquocgeo@gmail.co

m

42
Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ
1994 1 Thạc sĩ Địa lí THPT Tây Sơn Tây Sơn 962663329 mylek35.qn@gmail.com

43
Nguyễn Thị 

Ngọc Vinh
1982 1 ĐH Địa lí THPT Võ Lai Tây Sơn 343082797

ngocvinh.volai@gmail.c

om

44
Nguyễn Thị 

Tuyết Sương
1982 1 ĐH Địa lí THPT Võ Lai Tây Sơn 985529654

tysuong.thptvolai@gmai

l.com

45
Nguyễn Ngọc 

Hoạch
1974 0

ĐHSP 

Địa lí
Địa lí

THPT Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 868930827 hoachcuatoi@gmail.com 

46
Đoàn Văn 

Đông
1987 0 Chăm

ĐHSP 

Địa lí
Địa lí

THPT Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 383358018

dongdoan87@gmail.co

m

47
Lê Thị Kim 

Nhị
26/06/1980 1 Chăm ĐH Địa Địa lí

PTDTNT 

THCS& THPT 

Vân Canh

Vân 

Canh
X 857803607 nhivc07@gmail.com

48
Trần Hữu 

Chỉnh
09/01/1965 0 ĐHSP Địa lí

THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
358085436

thptvinhthanh2020@gm

ail.com

49 Lê Thùy Dung 30/10/1979 1 ĐHSP Địa lí
THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
975065389

thuydung79vt@gmail.co

m

50
Phạm Ngọc 

Tiến
1978 0 ĐH Địa lí THPT An Lão An Lão X 393154409

tienthptanlao@gmail.co

m 

51
Nguyễn Xuân 

Tín
1979 0 ĐH Địa lí THPT An Lão An Lão X 985747647 nXtin79@gmail.com

52
Lương Thanh 

Hiền
1982 0 Thái ĐHSP Địa lí

PTDTNT 

THCS &THPT 

An Lão

An Lão X 974208789
hiendiaptdtntanlao@gm

ail.com

Danh sách này gồm có 52 Giáo viên./.
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mailto:vuongtqd1977@gmail.com
mailto:cutqd1977@gmail.com
mailto:bangtqd@mail.com
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